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Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học 

Gõ tiết tấu chậm bài 

hát "Hoa trường 

em" 

So sánh sự khác 

nhau giống nhau của 

quả: Thanh long, 

cam, chuối, quả na  

- Bé sắp xếp bàn ăn  

- Nặn chùm quả  

Kể chuyện "quả táo 

của ai"  

Bò dích dắc qua 5 

điểm 

Chơi Ngoài 

Trời 

Vận động: Ai hái quả 

nhanh hơn 

Chơi tự do: Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động 

cơ lớn: Đi cà kheo, đi 

dép đôi, Nhảy dây, 

đánh cầu, thổi bóng 

cho xe chạy, Ném còn, 

bật qua vòng, Bò chui 

qua ống dài... 

Quan sát: Đặc điểm 

của quả khế, mận, sơ 

ri, xoài 

Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động 

cơ lớn: Bò dích dắt 

qua 5 điểm, cà kheo, 

đi trên gáo dừa, Ném 

vòng, Cò chẹp, thả 

bóng, Tạo nhụy cho 

hoa, ...  

Vận động: Phân loại 

rau ăn lá, rau ăn củ, 

rau ăn quả. 

Chơi tự do: Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động 

cơ lớn: ném vòng, Đi 

cầu treo, Ai nhanh 

hơn, Đi dép đôi, Ném 

bulin...  

Vận động: Phân loại 

quả 

Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động 

cơ lớn: Ném bóng vào 

rổ, Đi trên gáo 

dừa,  Đi cà kheo, Bật 

nhảy theo hột xúc xắc, 

Tưng bóng vào ly... 

Quan sát: Cách 

phòng tránh những nơi 

không an toàn 

Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động 

cơ lớn: Bò dích dắt 

qua 5 điểm, đi trên gáo 

dừa, Ném vòng, Dùng 

dây di chuyển chai 

nước, thảy xúc xắc, 

thả bóng, Gấp cua... 

HĐ góc Góc phân vai  
chơi theo ý thích của trẻ. Máy may, giấy báo, giấy màu, kéo, phấn, thước, anbuml, vải, búp bê, bàn ủi… 

Góc Xây Dựng  
Xây vườn cây ăn quả, xây hàng rào, xây nhà, xây ao cá, xây cầu 

Góc toán  
- Nhận biết đặc điểm bên ngoài của quả, Trò chơi ai nhanh hơn, Đôminô, tìm hình giống nhau, ghép hình 

Tạo hình  
Sử dụng các kỹ năng vẽ nặn xếp gấp NVL  để tạo ra sản phẩm Hoa, quả cây xanh 

Góc Âm nhạc  
Hát, vận động, gõ nhịp nhàng theo lời ca gia điệu  của bài hát bản nhạc "Hoa trường em" 

Góc văn học  



Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể truyện đọc phù hợp với độ tuổi truyện "Quả táo của ai" 

tranh phong, tranh liên hoàn, kể lại bài thơ câu chuyện đã học theo tranh.   

- Trẻ chọn sách đọc theo ý thích 

Khám phá  
Trẻ chơi theo ý thích ly nước quả quýt giấy màu sáp 

Vận động  
Trẻ chơi thoải mái trò chơi đi cà kheo, ném vòng tung bóng...  

Vệ sinh - Rèn thao tác rửa tay bằng xà phòng 

- Tập trẻ đánh răng, lau mặt. 

- Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.  

Giờ ăn Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì...) 

Giờ ngủ Nghe nhạc nhẹ nhàng khi ngủ 

Hoạt động 

chiều 

Dạy trẻ nhận biết đặc 

điểm bên ngoài một số 

loại quả  

Hướng dẫn trẻ chơi trò 

chơi phân loại quả 

theo 1-2 dấu hiệu  

Hướng dẫn trẻ quan 

sát phán đoán mối liên 

hệ đơn giản giữ cây và 

môi trường sống. 

Dạy trẻ hiểu các từ chỉ 

đặc điểm, tính chất, 

công dụng và các từ 

biểu cảm về rau quả 

Trẻ bộc lộ cảm xúc 

phù hợp khi nghe âm 

thanh gợi cảm các bài 

hát bản nhạc.  

 


